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Tóm tắt: Polycyclic Aromantic Hydrocarbons (PAHs) là hợp chất có khả năng gây ung thư 

xuất hiện trong không khí, bụi, trầm tích, và nước từ các hoạt động của con người như đốt 

nhiên liệu hóa thạch, giao thông. Nghiên cứu tiến hành đánh giá nồng độ PAHs trong nước 

sông Nhuệ đoạn chảy qua nội thành Hà Nội bằng các phương pháp khảo sát, lấy mẫu và 

phân tích mẫu, và so sánh. Kết quả nghiên cứu cho thấy 4 hợp chất phổ biến trong 16 hợp 

chất PAHs trong nước sông Nhuệ là Anthracen (22%), Fluoren (20%), Phenanthren (20%), 

Pyren (9%). Tổng hàm lượng các hợp chất PAHs nằm trong khoảng từ 61,12 ng/L đến 

227,30 ng/l. Nghiên cứu cũng cho thấy hai điểm có tổng nồng độ PAHs cao là cầu Sa Đôi 

(227,3 ng/l) và cầu Đen (201,33 ng/l). 

Từ khóa: Polycyclic Aromantic Hydrocarbons; PAHs; Sông Nhuệ; Hà Nội. 

 

1. Mở đầu 

Polycyclic Aromantic Hydrocarbons (PAHs) là những hydrocacbon thơm đa vòng. 

PAHs phát sinh từ các hoạt động cháy rừng, núi lửa phun trào, đốt cháy nhiên liệu hóa thạch 

như than đá, dầu mỏ. PAHs là hợp chất có khả năng gây ung thư [1–5] và gây đột biến gen 

[6–7]. Chúng cũng có khả năng tích lũy sinh học [8–9] từ đó đi vào cơ thể con người qua 

đường tiêu hóa. PAHs được phát hiện trong sữa mẹ [10] và ảnh hưởng tới sự phát triển của 

trẻ em [11–12]. Các nghiên cứu chỉ ra rằng PAHs được phát hiện trong tất cả các thành phần 

môi trường như đất [13–14], nước [15–18], trầm tích [15, 19], không khí [20–24] và sinh vật 

[19, 25, 26]. Đặc biệt PAHs xuất hiện phổ biến trong bụi không khí như bụi PM10 [23],  PM2.5 

[11, 20, 24]. 

Tại Việt Nam, các nghiên cứu đã thực hiện để đánh giá PAHs trong môi trường trầm tích 

ven biển và rừng ngập mặn [27–29] bụi không khí, bụi đường phố [30–32]. PAHs cũng được 

tìm thấy trong sinh vật như cá [33], động vật hai mảnh [34], trong thực phẩm như cà phê 

[35]. Tuy nhiên các nghiên cứu về PAHs trong môi trường nước còn hạn chế, đặc biệt trong 

nước sông nội đô các thành phố lớn tại Việt Nam. Nghiên cứu này đã tiến hành khảo sát, lấy 

mẫu phân tích và đánh giá nồng độ PAHs trong nước sông Nhuệ với các mục tiêu sau: (1) 

Đánh giá được nồng độ của các hợp chất PAHs trong nước sông Nhuệ đoạn chảy qua các 

quận nội thành thành phố Hà Nội; (2) Xác định sự phân bố PAHs trong nước sông và các 

hợp chất PAHs phổ biến có trong nước sông Nhuệ. 
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2. Phương pháp nghiên cứu 

2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  

Đối tượng nghiên cứu là 16 hợp chất Hydrocacbon thơm đa vòng Polycyclic Aromatic 

Hydrocarbons (PAHs) bao gồm: Naphtalen (NPH), Acenaphthylen (ACY), Acenaphthen 

(ACP), Fluoren (FLR), Phenanthren (PHE), Anthracen (ANT), Fluoranthen (FA), Pyren 

(PYR), Benzo (a)anthracen (BaA), Chrysen (CHR), Benzo(b)fluoranthen (BbF), 

Benzo(k)fluoranthen (BkF), Benzo(a)pyren ( BaP), Dibenzo(a,h)anthracen (DbahA), 

Benzo(g,h,i)perylen (BghiP), Indeno(1,2,3c,d)pyren (IP). 

Phạm vi khu vực nghiên cứu là sông Nhuệ đoạn chảy qua các quận nội thành Hà Nội. Vị 

trí các trạm quan trắc được trình bày tại Bảng 1 và Hình 1. 

Bảng 1. Thông tin vị trí các điểm quan trắc. 

STT 
Ký hiệu 

mẫu 
Vị trí lấy mẫu 

Tọa độ 

Vĩ độ Kinh độ 

1 SN1 Cống Liên Mạc – Bắc Từ Liêm 21° 5’ 21.98”N 105° 46’ 14.16”E 

2 SN2 Cầu phố Viên – Bắc Từ Liêm 21° 4’ 18”N 105° 46’ 17”E 

3 SN4 Cầu Noi – Bắc Từ Liêm 21° 3’ 43.10”N 105° 46’ 14.07”E 

4 SN6 Cầu Diễn – Bắc Từ Liêm 21° 2’ 30”N 105° 45’ 41”E 

5 SN5 Đại lộ Thăng Long – Nam Từ Liêm 21° 0’ 20”N 105° 45’ 45”E 

6 SN7 Cầu Sa Đôi – Nam Từ Liêm 20° 59’50.65”N 105° 45’ 45.97”E 

7 SN3 Cầu Sông Nhuệ - Nam Từ Liêm 20° 59’ 19.11”N 105° 46’ 44.11”E 

8 SN8 Cầu Đen – Hà Đông 20° 58’ 16.22”N 105° 46’ 49.14”E 

9 SN9 Kiến Hưng – Hà Đông 20° 57’ 34.94”N 105° 47’ 23.03”E 

10 SN10 Cầu Mậu Lương 1 – Hà Đông 20° 57’ 32.49”N 105° 47’ 42.87”E 

 

Hình 1. Sơ đồ vị trí các điểm quan trắc PAHs tại sông Nhuệ đoạn chảy qua các quận nội thành Hà Nội. 

2.2. Phương lấy mẫu và phân tích mẫu 

Mẫu nước lấy theo quy trình tại TCVN 5994:1995 và TCVN 6663–1:2011, được bảo 

quản theo tiêu chuẩn TCVN 6663–3:2003. Thời gian lấy mẫu vào tháng 4/2022, với 10 mẫu 

đơn tại 10 điểm được ký hiệu từ SN1-SN10 (Bảng 1). Các mẫu nước sông Nhuệ sau khi được 

lấy, đóng kín, đưa các mẫu vào tủ bảo quản lạnh từ 2oC–5oC và vận chuyển về phòng thí 
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nghiệm để phân tích bằng máy sắc ký khí ghép khối phổ (GCMS – Gas Chromatography 

Mass Spectrometry). 

2.3. Phương pháp xử lý số liệu 

Các số liệu quan trắc được xử lý bằng phần mềm thống kê R để loại bỏ sai số hệ thống. 

Do Việt Nam chưa có tiêu chuẩn hay quy chuẩn quy định hàm lượng các hợp chất PAHs 

trong nước mặt, các giá trị quan trắc được so sánh với các tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế 

giới (WHO) Cộng đồng Kinh tế Châu Âu (EEC) và Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (US 

EPA). 

3. Kết quả nghiên cứu 

3.1. Nồng độ các hợp chất PAHs  

Kết quả phân tích nồng độ các hợp chất PAHs tại các mẫu nước sông Nhuệ cho thấy nồng độ 

trung bình của Naphthalene (NPH): 7,38 ng/l; Acenaphthylene (Acy): 1,42 ng/l ; 

Acenaphthene (ACP): 1,9 ng/l; Fluorene (FLR): 24,35 ng/l; Phenanthrene (PHE): 24,05 ng/l; 

Anthracene (ANT): 26,49 ng/l; Fluoranthene (FA): 8 ng/l; Pyrene (PYR): 11,04 ng/l; Benzo 

(a) anthracene (BaA): 3,23 ng/l; Chrysene (CHR): 5,68 ng/l; Benzo(b)fluoranthene (BbF): 

1,42 ng/l; Benzo[k]fluoranthene (BkF): 2,22 ng/l; Benzo[a]pyrene (BaP): 1,5 ng/l; Indeno 

[1,2,3-cd]pyrene (IP): 0,91 ng/l; Dibenzo[a,h]anthracene (DbaHA): 2,06 ng/l; Benzo 

[ghi]perylene (BghiP): 1,1 ng/l. 

Bảng 2. Nồng độ các hợp chất PAHs trong nước mặt sông Nhuệ đoạn chảy qua các quận nội thành 

Hà Nội (ng/l). 

 

16 hợp chất PAHs đều được phát hiện có trong các mẫu nước sông. Trong đó có 4 hợp 

chất PAHs phổ biến được tìm thấy với tổng nồng độ cao tại khu vực sông Nhuệ là Anthracen 

(ANT) là 264,88ng/l chiếm 22%, Fluorene (FLR) là 243,55ng/l chiếm 20%, Phenanthren 

(PHE) là 240,46 ng/l chiếm 20% và Pyren (PYR) là 110,43ng/l chiếm 9%. Hai hợp PAHs có 

nồng độ thấp là chất Indeno (1,2,3c,d)pyren (IP) là 9,05 ng/l chiếm 1%, chất Benzo 

(g,h,i)perylen (BghiP) là 10,99 ng/l chiếm 1%. 

 

STT PAHs SN1 SN2 SN3 SN4 SN5 SN6 SN7 SN8 SN9 SN10 
Tiêu chuẩn 

[36–38] 

1 Naphthalene <0,3 <0,3 22,40 13,18 <0,3 10,45 <0,3 <0,3 <0,3 27,78 - 

2 Acenaphthylene <0,3 <0,3 1,71 <0,3 6,26 <0,3 2,35 1,59 1,48 0,81 - 

3 Acenaphthene <0,3 1,01 <0,3 0,99 2,10 1,35 9,29 0,27 1,38 2,62 - 

4 Fluorene 4,13 6,57 5,45 59,88 5,57 110,34 10,71 31,72 2,98 6,19 - 

5 Phenanthrene 18,14 31,28 9,65 25,58 23,32 37,33 25,97 30,65 15,84 22,70 - 

6 Anthracene 20,10 <0,4 11,28 30,92 29,16 45,29 31,27 52,70 19,47 24,71 - 

7 Fluoranthene 7,29 8,36 6,05 6,90 <0,2 8,31 8,34 29,91 <0,2 4,82 - 

8 Pyrene 10,11 6,65 4,97 5,32 15,94 7,81 6,56 24,01 23,58 5,48 - 

9 Benz[a]anthracene 2,94 0,64 1,20 <0,4 3,45 0,11 <0,4 6,78 7,28 9,91 100** (USEPA) 

10 Chrysene 2,05 3,73 3,93 2,11 7,81 3,92 3,35 6,70 11,79 11,45 - 

11 Benzo[b]fluoranthene <0,4 0,81 
0,81 0,75 

2,49 
0,87 1,94 

1,81 
1,93 2,83 1200*(EEC), 200** 

(USEPA) 

12 Benzo[k]fluoranthene <0,3 0,94 
0,51 0,35 

5,55 
0,74 0,56 

4,17 
7,40 1,99 1200* (EEC), 200** 

(USEPA) 

13 Benzo[a]pyrene <0,4 <0,4 

<0,4 <0,4 

1,99 

<0,4 <0,4 

1,87 

7,40 3,73 1200* (EEC), 200** 

(USEPA), 700** 

(WHO) 

14 Indeno[1,2,3-cd]pyrene <0,4 <0,4 
<0,4 <0,4 

1,17 
<0,4 <0,4 

2,78 
5,10 <0,4 1200* (EEC), 400** 

(USEPA) 

15 Dibenzo[a,h]anthracene 1,77 1,14 0,86 0,58 2,57 0,77 1,71 4,39 6,34 0,40 300** (USEPA) 

16 Benzo[ghi]perylene <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 4,48 <0,5 <0,5 1,98 3,53 1,00 1200* (EEC) 

 
Ghi chú: * môi trường nước xung quanh; ** nước uống. 
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Hình 2. Tổng nồng độ từng chất trong mẫu nước sông. 

 

Hình 3. Phần trăm tổng nồng độ từng hợp chất PAHs. 

a) Naphthalene 

Naphthalene chiếm 6% lượng PAHs quan trắc, xuất hiện ở các mẫu SN4, SN6, SN3, 

SN10. Các vị trí khác nồng độ dưới ngưỡng phát hiện (< 0,3 ng/l). Trong đó nhiều nhất là ở 

SN10 với nồng độ 27,78 ng/l. Nồng độ NPH của khu vực sông Nhuệ giao động < 0,3 ng/l – 

27,78 ng/l. Nồng độ NPH ở sông Nhuệ cao hơn sông Brisbane (Úc) 19–26 ng/l [39], sông 

San Joaquin (California, Mỹ) có nồng độ NPH 0,5–1,2 ng/l [40] và thấp hơn rất nhiều so 

nước ở vịnh Tacoma (Mỹ) nồng độ NPH 44–589 ng/l [41]. 

b) Ancenaphthylene 

Ancenaphthylene xuất hiện ở các mẫu SN5, SN7, SN3, SN8, SN10, SN9 với nồng độ 

thấp. Trong đó nhiều nhất là ở SN5 với nồng độ 6,26 ng/l. Nồng độ ACY của khu vực sông 

Nhuệ giao động < 0,3–6,26 ng/l. Nồng độ ACY ở sông Nhuệ cao hơn sông San Joaquin 

(California, Mỹ) có nồng độ ACY 0,1–0,2 ng/l [40]. 

c) Acenaphthene 

Acenaphthene xuất hiện ở hầu hết các mẫu phân tích, trong đó tại vị trí SN7 có nồng độ 

cao nhất 9,29 ng/l. Nồng độ ACP ở sông Nhuệ SN7 cao hơn sông Brisbane (Úc) 6–11 ng/l 

[39], sông San Joaquin ( California, Mỹ) có nồng độ ACP 0,1–0,5 ng/l [40] và thấp hơn rất 

nhiều so nước ở vịnh Chespeake (Mỹ) nồng độ ACP 0–163 ng/l [42]. 

d) Fluorene 

Fluorene chiếm tới 20% tổng hàm lượng PAHs trong các mẫu phân tích, giao động từ 

59–110,34 ng/l. Đây là một trong bốn chất có mặt nhiều nhất ở trong nước sông Nhuệ. FLR 

0

50

100

150

200

250

300

N
ồ

n
g
 đ

ộ
 n

g
/l

Hợp chất PAHs

6% 1% 2%

20%

20%

22%

7%

9%

3%

5%

1%2% 1% 1%2% 1%NPH

ACY

ACP

FLR

PHE

ANT

FA

PYR

BaA

CHR

BbF

BkF

BaP

IP

DBahA

BghiP



Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2022, 740, 46-56; doi:10.36335/VNJHM.2022(740).46-56 50  

xuất hiện ở tất cả các các mẫu nước mặt nhưng nồng độ của FLR không đồng đều. Trong đó 

nhiều nhất là ở SN6 khu vực Sa Đôi–Nam Từ Liêm với nồng độ 110,34 ng/l, tiếp theo là mẫu 

SN4 khu vực cầu Diễn–Bắc Từ Liêm với nồng độ 59,88 ng/l, thấp nhất được tìm thấy ở mẫu 

SN9 với nồng độ 2,98 ng/l.  

e) Phenanthrene 

Phenanthrene xuất hiện ở tất cả các các mẫu nước mặt, chiếm tới 20% lượng PAHs, giao 

động 9,65–37,33 ng/l. Trong đó nồng độ cao nhất tại điểm SN6 khu vực Sa Đôi–Nam Từ 

Liêm với nồng độ 37,33 ng/l, tiếp theo là mẫu SN2 khu vực cầu phố Viên–Bắc Từ Liêm với 

nồng độ 31,28 ng/l, thấp nhất được tìm thấy ở mẫu SN3 với nồng độ 9,65 ng/l. 

f) Anthracene 

Nồng độ Anthracene giao động từ < 0,4–52,7 ng/l, chiếm tới 22% tổng hàm lượng cao 

nhất trong 16 hợp chất PAHs. ANT xuất hiện ở hầu hết các các mẫu nước mặt. Trong đó 

nồng độ cao nhất tại điểm SN8 khu vực Cầu Đen–Hà Đông với nồng độ 52,7 ng/l, tiếp theo 

là vị trí SN6 khu vực Sa Đôi–Nam Từ Liêm 45,29 ng/l. 

g) Fluoranthene 

Fluoranthene chiếm 7% lượng PAHs, xuất hiện ở hầu hết các mẫu nước sông Nhuệ. 

Nồng độ FA của khu vực sông Nhuệ giao động từ < 0,2–29,91 ng/l, cao nhất tại SN8 với 

nồng độ 29,91 ng/l. Nồng độ FA ở sông Nhuệ cao hơn sông Shatt Al-Arab có nồng độ FA 

giao động 0–10 ng/l [43], sông San Joaquin (California, Mỹ) có nồng độ FA 0,4–100 ng/l 

[40]. 

h) Pyrene 

Nồng độ Pyrene khu vực sông Nhuệ giao động 4,9–24,01 ng/l, chiếm 9% tổng hàm lượng 

PAHs. Pyrene được phát hiện có nồng độ cao nhất tại điểm SN8 khu vực Cầu Đen–Hà Đông 

với nồng độ 24,01 ng/l, sau đó là mẫu SN9 khu vực cầu Kiến Hưng–Hà Đông với nồng độ 

23,58 ng/l, thấp nhất được tìm thấy ở mẫu SN3 với nồng độ 4,97 ng/l. 

i) Benz[a]anthraene 

Benz[a]anthraene chiếm 3% tổng hàm lượng PAHs, xuất hiện ở các mẫu SN1, SN2, 

SN6, SN5, SN3, SN8, SN10, SN9. Trong đó nhiều nhất là ở SN10 với nồng độ 9,91 ng/l. 

Nồng độ BaA của khu vực sông Nhuệ giao động < 0,4–9,91 ng/l. Nồng độ BaA ở sông Nhuệ 

cao hơn sông Shatt Al-Arab [43], cao hơn sông Brisbane (Úc) có nồng độ BaA giao động từ 

5–6 ng/l [39], sông San Joaquin (California, Mỹ) có nồng độ FA 0,4–43 ng/l [40]. 

j) Chrysene 

Chrysene tìm thấy ở tất cả các vị trí quan trắc, với nồng độ giao động từ 2,05–11,79 ng/l, 

cao nhất tại SN9 (11,79 ng/l), SN10 (11,54 ng/l), thấp nhất ở vị trí SN1 với nồng độ 2,05 

ng/l. Nồng độ CHR ở sông Nhuệ thấp hơn sông Tonghui (Bắc Kinh–Trung Quốc) có nồng 

độ CHR giao động từ 3,29–26,34 ng/l [44]. 

k) Benzo[b]fluoranthene 

Benzo[b]fluoranthene chiếm 1% tổng hàm lượng PAHs, xuất hiện ở hầu hết các mẫu 

nước mặt sông Nhuệ nhưng với nồng độ thấp. Chất BbF tìm thấy nhiều nhất là ở SN10 với 

nồng độ 2,83 ng/l, thấp nhất được tìm thấy ở khu vực SN4 với nồng độ 0,75 ng/l. Nồng độ 

BbF ở sông Nhuệ thấp hơn sông Tonghui (Bắc Kinh–Trung Quốc) có nồng độ BbF giao động 

từ 2,41–21,51 ng/l [44]. 

l) Benzo[k]fluoranthene 

Benzo[k]fluoranthene có nồng độ cao nhất tại điểm SN9 với nồng độ 7,4 ng/l, thấp nhất 

được tìm thấy ở khu vực SN4 với nồng độ 0,35ng/l. Nồng độ BkF ở sông Nhuệ cao hơn sông 

Minjiang (Trung Quốc) có nồng độ BkF giao động 0,33–4,3 ng/l [45] thấp hơn sông Tonghui 

(Bắc Kinh–Trung Quốc) có nồng độ BkF giao động từ 1,89–14,46 ng/l [44]. 

m) Benzo[a]pyrene 

Benzo[a]pyrene chiếm 1% tổng hàm lượng PAHs, xuất hiện ở các các vị trí SN5, SN8, 

SN10, SN9 của nước mặt sông Nhuệ nhưng nồng độ thấp. Ở các vị trí còn lại của sông Nhuệ 

không tìm thấy sự có mặt của BaP. BaP có nồng độ cao nhất tại SN9 với nồng độ 7,4 ng/l, 



Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2022, 740, 46-56; doi:10.36335/VNJHM.2022(740).46-56 51  

thấp nhất tại SN8 với nồng độ 1,87 ng/l. Nồng độ BaP của khu vực sông Nhuệ giao động < 

0,4–7,4 ng/l. Nồng độ BaP ở sông Nhuệ thấp hơn sông Minjiang (Trung Quốc) có nồng độ 

BaP giao động 0,64–166 ng/l [45] và thấp hơn sông Tonghui (Bắc Kinh–Trung Quốc) có 

nồng độ BaP giao động từ 2,4–23,89 ng/l [44]. 

n) Indeno[1,2,3-cd]pyrene 

Indeno[1,2,3-cd]pyrene xuất hiện ở các các vị trí SN5, SN8, SN9 của nước mặt sông 

Nhuệ nhưng với nồng độ thấp. Nồng độ IP của khu vực nghiên cứu giao động từ < 0,4–7,4 

ng/l, cao nhất tại điểm SN9 với nồng độ 5,1 ng/l, thấp nhất tại điểm SN5 với nồng độ 1,71 

ng/l. Nồng độ IP ở sông Nhuệ thấp hơn sông Minjiang (Trung Quốc) có nồng độ IP giao 

động 0,62–126 ng/l [45] và thấp hơn sông Tonghui (Bắc Kinh–Trung Quốc) có nồng độ IP 

giao động từ 4,56–76,35 ng/l [44]. 

o) Dibenzo[a,h]anthracene 

Dibenzo[a,h]anthracene chiếm 2% tổng hàm lượng PAHs, xuất hiện ở tất cả các vị trí 

của sông Nhuệ với nồng độ thấp. Trong đó DbahA tìm thấy nhiều nhất ở vị trí SN9 (6,34 

ng/l), thấp nhất ở vị trí SN10 (0,4 ng/l). Nồng độ DbahA của khu vực sông Nhuệ giao động 

0,4–6,34 ng/l, thấp hơn sông Minjiang (Trung Quốc 0,27–40,2 ng/l [45] và sông Tonghui 

(Bắc Kinh–Trung Quốc 2,75–88,05 ng/l [44] cao hơn sông JuiLong (Trung Quốc) có nồng 

độ giao động 0,37–6,03 ng/l [46]. 

p) Benzo[ghi]perylene 

Benzo[ghi]perylene giao động từ < 0,5–4,48 ng/l, cao nhất tại SN5 với nồng độ 4,48 

ng/l. Nồng độ BghiP ở sông Nhuệ thấp hơn sông Minjiang (Trung Quốc) có nồng độ giao 

động 0,6–11,9 ng/l [45] và thấp hơn sông Tonghui (Bắc Kinh–Trung Quốc) có nồng độ giao 

động từ 5,49–75,31 ng/l [44], cao hơn sông JuiLong (Trung Quốc) có nồng độ giao động 

0,41–1,91 ng/l [46]. 

Bảng 3. So sánh nồng độ các hợp chất PAHs trong nước mặt sông Nhuệ và một số sông trên thế giới. 

TT PAHs 

Sông Nhuệ 

(Hà Nội) 

(ng/l) 

Sông Minjiang 

(Trung Quốc) 

(ng/l) 

[45] 

Sông 

Tonghui 

(Trung 

Quốc) (ng/l) 

[44] 

Sông 

Brisbane 

(Úc) (ng/l) 

[39] 

Sông San 

Joaquin 

(Mỹ) (ng/l) 

[40] 

1 Naphthalene < 3–27,78 – – 19–26 
0,5–1,2 

2 Acenaphthylene < 0,3–6,26 – – – 
0,1–0,2 

3 Acenaphthene < 0,3–9,29 – – 6–11 
0,1–0,5 

4 Fluorene 59–110,34 – – 9–15 
– 

5 Phenanthrene 9,65–37,33 – – 12–16 
– 

6 Anthracene <0,4–52,7 – – 6–8 
– 

7 Fluoranthene <0,2–29,91 – – 10–16 
0,4–100 

8 Pyrene 4,9–24,01 – – 7–11 
– 

9 Benz[a]anthracene <0,4–9,91 – – 5–6 
0,4–43 

10 Chrysene 2,05–11,79 – 3,29–26,34 7–10 
– 

11 Benzo[b]fluoranthene 0,75–2,83 – 2,41–21,51 – 
– 

12 Benzo[k]fluoranthene 0,35–7,4 0,33–4,3 1,89–14,46 5–7 
– 

13 Benzo[a]pyrene <0,4–7,4 0,64–166 2,4–23,89 6–9 
– 

14 
Indeno[1,2,3-

cd]pyrene 
<0,4–7,4 0,62–126 4,56–76,35 – 

– 
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TT PAHs 

Sông Nhuệ 

(Hà Nội) 

(ng/l) 

Sông Minjiang 

(Trung Quốc) 

(ng/l) 

[45] 

Sông 

Tonghui 

(Trung 

Quốc) (ng/l) 

[44] 

Sông 

Brisbane 

(Úc) (ng/l) 

[39] 

Sông San 

Joaquin 

(Mỹ) (ng/l) 

[40] 

15 
Dibenzo[a,h]anthrace

ne 
0,4–6,34 0,27–40,2 2,75–88,05 – 

– 

16 Benzo[ghi]perylene <0,5–4,48 0,6–11,9 5,49–75,31 – 
– 

3.2. Tổng hàm lượng PAHs  

Tổng hàm lượng các hợp chất PAHs trong các mẫu nước thu thập dọc sông Nhuệ đoạn 

chạy qua các quận nội thành thành phố Hà Nội nằm trong khoảng từ 61,12 ng/l đến 227,30 

ng/l. 

 

Hình 4. Tổng nồng độ PAHs tại các vị trí quan trắc. 

Trong đó tổng hàm lượng các hợp chất PAHs trong các mẫu nước mặt được thu thập từ 

cầu Sa Đôi khu vực Nam Từ Liêm là 227,30 ng/l, với hàm lượng chất Fluorene là 59,88 ng/l. 

Hàm lượng PAHs trong các mẫu nước mặt thuộc dọc sông Nhuệ có sự chênh lệch rất nhiều 

giữa các điểm lấy mẫu khác nhau. Chứng tỏ nước sông Nhuệ là nơi chứa của rất nhiều nguồn 

thải khác nhau. 

Cao thứ hai là mẫu sông Nhuệ tại điểm SN8 khu vực cầu Đen. Tổng hàm lượng các chất 

PAHs trong mẫu là 201,33 ng/l. Khu vực này tập chung nhiều khu dân cư, khu vực gần chợ 

Hà Đông, những quán ăn gần khu vực. 

Tại điểm SN4, khu vực Cầu Diễn, nơi tập chung nhiều dân cư, chợ và giao thông đi lại 

nhiều ở khu vực này, Tổng hàm lượng các hợp chất PAHs là 146,57 ng/l. 

Tại điểm SN10 được lấy tại vị trí Cầu Mậu Lương 1 – Hà Đông. Nơi tập chung nhiều 

dân cư sinh sống, tổng hàm lượng PAHs là 126,42 ng/l. 

Tổng hàm lượng PAHs thấp nhất là vị trí SN2 tại vị trí cầu Phố Viên khu vực Bắc Từ 

Liêm với giá trị 61,12 ng/l. Sau đó là SN1 tại vị trí lấy mẫu là cống Liên Mạc với giá trị là 

66,52 ng/l. Tại đây dân cư tập trung không nhiều. 

So sánh tổng hàm lượng PAHs sông Nhuệ ta thấy: Nơi cao nhất của sông Nhuệ là khu 

vực Sa Đôi cao gấp 3,7 lần khu vực có lượng PAHs thấp nhất. 

 Có thể thấy rằng sự phân bổ hàm lượng các hợp chất PAHs dọc sông Nhuệ chảy qua 

các quận nội thành Hà Nội là không đồng đều. Các nơi có nồng độ cao đều tập chung nhiều 

khu dân cư, và giao thông tấp nập.  
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4. Kết luận 

Qua quá trình đánh giá nồng độ hợp chất PAHs tại sông Nhuệ đoạn chảy qua các quận 

nội thành Hà Nội, một số kết luận được rút ra như sau: 

16 hợp chất PAHs nghiên cứu đều xuất hiện trong nước sông Nhuệ đoạn chảy qua các 

quận nội thành Hà Nội. Trong đó, 4 hợp chất PAHs phổ biến trong nước sông Nhuệ là 

Anthracen, Fluoren, Phenanthren, Pyren. 

Tổng hàm lượng các hợp chất PAHs trong các mẫu nước thu thập dọc sông Nhuệ đoạn 

chạy qua các quận nội thành thành phố Hà Nội nằm trong khoảng từ 61,12 ng/l đến 227,30 

ng/l.  

Hàm lượng các hợp chất PAHs phân bố dọc sông Nhuệ không đồng đều tại từng vị trí 

quan trắc dọc sông Nhuệ. Hai điểm có tổng nồng độ PAHs cao là cầu Sa Đôi (227,3 ng/l) và 

cầu Đen (201,33 ng/l).  

Nghiên cứu này chưa xác định được các nguồn thải của PAHs chảy vào sông Nhuệ, do 

đó cần có các nghiên cứu sâu hơn để xác định các nguồn thải. 

Đóng góp của tác giả: Xây dựng ý tưởng và lựa chọn phương pháp nghiên cứu: Đ.H.T., 

V.K.T.; Thu thập, phân tích mẫu, tính toán xử lý số liệu: V.K.T., Đ.H.T., Viết bản thảo bài 

báo: Đ.H.T., V.K.T.; Chỉnh sửa bài báo: Đ.H.T. 

Lời cam đoan: Đây là công trình nghiên cứu của nhóm tác giả, công trình chưa được công 

bố ở đâu, không sao chép từ những nghiên cứu trước đây; không có sự tranh chấp lợi ích. 
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Abstract: Polycyclic Aromantic Hydrocarbons (PAHs) are carcinogenic compounds, 

appearing in the air, dust, sediment, and water from human activities like burning fossil fuel 

and traffic. In this study, assessment of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) 

concentraton in the Nhue river water flowing through the inner districts of Hanoi City was 

carried out by survey, sampling and analyzing, and comparision methods. The results 

indicated that 4 popular PAHs compounds of 16 PAHs compounds were Anthracen (22%), 

Fluoren (20%), Phenanthren (20%), Pyren (9%). The total concentration of 16 PAHs ranged 

from 61.1261.12 ng/l to 227.30 ng/l. The study also showed that two places with a high total 

concentration of PAHs were Sa Doi bridge (227.3 ng/l) and Den bridge (201.33 ng/l). 

Keywords: Polycyclic Aromantic Hydrocacbons; PAHs; Nhue River; Hanoi.  
 

 


